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TT Chương/ chủ đề Nội dung/đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 
Tổng % 

điểm Nhận biết 
(TNKQ) 

Thông hiểu 
(TL) 

Vận 
dụng 
(TL) 

Vận 
dụng cao 

(TL) 
Phân môn Lịch Sử 

1 
 Thế giới từ năm 
1918 đến năm 1945 
 

Nước Nga và Liên Xô từ năm 1918 đến 
năm 1945 2TN   

 
 

1/2TL* 

 10 
5.0 

50% 

Châu Âu và nước Mỹ từ năm 1918 đến 
năm 1945 

1TN 
2TN* 1TL   

Châu Á từ năm 1918 đến năm 1945 
 4TN    

Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) 1TN 
2TN* 

1TL* 
 

1/2TL  
1/2TL 

2 Việt Nam từ năm 
1918 đến năm 1945 

Phong trào dân tộc dân chủ trong những 
năm 1918 -1930   1TL* 

 
 
   

Số câu 
Điểm 
Tỉ lệ 

08 TNKQ 
2.0 đ 
20% 

01 0TL 
1,5 đ 
15% 

1/2 TL 
1.0 đ 
10% 

1/2 TL 
0,5 đ 
5% 

10 
5.0đ 
50% 
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TT Chương/ 
Chủ đề 

Nội 
dung/Đơn vị 

kiến thức 
Mức độ đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

1 

 Thế giới từ 
năm 1918 
đến năm 
1945 
 

Bài 1. Nước 
Nga và Liên 
Xô từ năm 
1918 đến năm 
1945 

Nhận biết 
– Nêu được những nét chính về nước Nga 
trước khi Liên Xô được thành lập. 
– Trình bày được những thành tựu của công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô 
(1921-1941). 
Vận dụng 
Chỉ ra được hạn chế của công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941). 

2TN   
 

  
 
 
 

1/2TL* 

Bài 2. Châu 
Âu và nước 
Mỹ từ năm 
1918 đến năm 
1945 
 

Nhận biết 
Trình bày được những nét chính về phong trào 
cách mạng và sự thành lập Quốc tế Cộng sản; 
đại suy thoái kinh tế 1929 – 1933; sự hình 
thành chủ nghĩa phát xít ở châu Âu. 
Thông hiểu 
Mô tả được tình hình chính trị và sự phát triển 
kinh tế của nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh 
thế giới. 

1TN 
2TN* 

 
 
 
 

1TL  

  

Bài 3. Châu Á 
từ năm 1918 
đến năm 1945 

Nhận biết 
– Nêu được những nét chính về tình hình châu 
Á từ năm 1918 đến năm 1945. 4TN    



Bài 4.  Chiến 
tranh thế giới 
thứ hai (1939-
1945) 

Nhận biết 
Trình bày được nguyên nhân và diễn biến chủ 
yếu của Chiến tranh thế giới thứ hai.  
Thông hiểu 
Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch 
sử của Chiến tranh thế giới thứ hai. 
Vận dụng  
-  Phân tích  được hậu quả của Chiến tranh thế 
giới thứ hai đối với lịch sử nhân loại. 
– Nhận xét được vai trò của Liên Xô và các 
nước Đồng minh trong chiến thắng chủ nghĩa 
phát xít. 

1TN 
2TN* 

1TL* 
 

 
 
 
 
 
 
 

1/2TL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/2TL 

2 

  Việt Nam 
từ năm 
1918 đến 
năm 1945 

Bài 5. Phong 
trào dân tộc 
dân chủ trong 
những năm 
1918 -1930 

Thông hiểu 
Mô tả được những nét chính của phong trào 
dân tộc dân chủ những năm 1918 – 1930. 

 
  1TL* 

 
 
  

Số câu/ loại câu 08 
TNKQ 01 TL ½ TL ½ TL 

Điểm 
Tỉ lệ % 

2.0đ 
20% 

1.5đ 
15% 

1.0đ 
10% 

0.5đ 
5% 

 
 
 
 
 
 



 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm) 
Chọn câu trả lời đúng nhất điền vào bảng sau: 
Câu 1. Để từng bước vượt qua khủng hoảng, phục hồi kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân. Tháng 
3-1921, Đảng Bôn-Sê-vich đã thực hiện  
 A. Chính sách kinh tế mới.                      B. các kế hoạch 5 năm.                                   
    C. Chính sách cộng sản thời chiến.          D. công cuộc tập thể hóa nông nghiệp. 
Câu 2. Phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Á giai đoạn 1918-1945 diễn ra theo khuynh hướng 
nào? 
    A. phong kiến và tư sản.                               B. cải cách và bạo động.   
 C. dân chủ tư sản và vô sản.                         D. dân chủ tư sản và cải cách. 
Câu 3.  Một trong những thành tựu tiêu biểu về kinh tế của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội những năm 1921-1941 là 

A. xóa bỏ hoàn toàn chế độ áp bức, bóc lột ở nông thôn.  
B. trở thành cường quốc nông nghiệp đứng đầu Châu Âu. 
C. hoàn thành triệt để công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
D. trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ 2 thế giới (sau Mỹ). 

Câu 4. Quốc tế Cộng sản được thành lâp (3-1919), gắn với những hoạt động tích cực của  
A. chủ nghĩa Mác- Lê-nin.                     B. C.Mác và Ăng-ghen.                           
C. các đảng cộng sản ở Châu Âu.          D. V.I.Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vich Nga.    

Câu 5. Sự kiện nào dưới đây đánh dấu Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc? 
A. Đức kí văn kiện đầu hàng quân đồng minh. 
B. Hồng quân Liên Xô công phá Béc-Lin (Đức).  
C. Nhật Bản tuyên bố đầu hàng đồng minh không điều kiện. 
D. Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống thành phố Hi-rô-si-ma và Na-ga-sa-ki của Nhật Bản. 
  

Câu 6. Phong trào “Ngũ tứ” ở Trung Quốc bùng nổ nhằm 
A. chống Nhật Bản xâm lược Trung Quốc  
B. chống lại âm mưa xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc. .   
C. thúc đẩy phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân  phát triển.   
D. kêu gọi học sinh, sinh viên đứng lên chống lại chế độ phong kiến Trung Quốc.. 

Câu 7. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào thời gian  
   A. 2- 1930.          B. 8- 1945.  C. 9- 1945.  D. 4-1975. 
Câu 8.  Sau chiến tranh thế giới thứ nhất nền kinh tế Nhật Bản như thế nào? 

A. Suy giảm nhanh chóng.                          B. Phát triển nhanh chóng. 
C. Phụ thuộc vào các nước đế quốc.   D. Phát triển nhưng không ổn định. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 
Câu 1. (1,5 điểm) Nêu những nét lớn về sự phát triển kinh tế của nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh 
thế giới.  
Câu 2. (1,5 điểm)  Dựa vào nội dung bài 4 “ Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)” em hãy: 
-  Phân tích hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai đối với lịch sử nhân loại. 
– Nhận xét vai trò của Liên Xô và các nước Đồng minh trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít. 

Bài Làm 
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                                                    Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

 
Họ và tên HS: 
.........................................                        
Lớp: 9/                                                   

ĐIỂM 
 
 
 

Nhận xét của giáo viên 



I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 điểm) 
Chọn câu trả lời đúng nhất điền vào bảng sau: 
 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 
Trả lời         

II. TỰ LUẬN (3.0 điểm) 
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 điểm) 
Mỗi đáp án đúng đạt 0.25 điểm. 
  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 
Đáp án A C D D C B A D 

  
II. TỰ LUẬN (3.0 điểm) 

Câu Nội dung yêu cầu Điểm 

Câu 01 
(1,5 

điểm) 

• Những nét lớn về sự phát triển kinh tế của Nước Mỹ giữa hai 
cuộc chiến tranh thế giới. 

- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất đã đưa nền kinh tế nước Mỹ bước 
vào thời kì "hoàng kim" trong những năm 20 của thế kỉ XX. 
- Tháng 10 – 1929 cuộc đại suy thoái kinh tế bùng nổ ở Mỹ, bắt đầu 
từ lĩnh vực tài chính, nhanh chóng lan rộng ra lĩnh vực công nghiệp 
và nông nghiệp, khiến nền kinh tế, tài chính Mỹ bị chấn động dữ dội. 
- Để đưa nước Mỹ thoát ra khỏi cuộc đại suy thoái, Tổng thống 
 Ph. Ru-dơ-ven đã thực hiện Chính sách mới. 
=>  Chính sách mới đã giúp nền kinh tế được phục hồi và tiếp tục 
tăng trưởng, thu nhập quốc dân tăng. Giải quyết nạn thất nghiệp, xoa 
diệu mâu thuẫn xã hội. 

 
  

0,5 
 

0,5 
 
 

0,25 
 

0,25 

Câu 2 
(1,5 

điểm) 
  

 a. Phân tích hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai đối với lịch 
sử nhân loại. 
- Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của 
chủ nghĩa phát xít. Tuy nhiên cuộc chiến tranh đã để lại hậu quả 
nặng nề về sinh mạng và vật chất đối với toàn nhân loại:  
+ Hơn 1,7 tỉ người của 76 quốc gia bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh, 
trong đó khoảng 60 triệu người chết, 90 triệu người bị thương. 
+ Nền kinh tế thế giới bị thiệt hại; nhiều thành phố, làng mạc, cơ sở 
sản xuất công nghiệp bị tàn phá. 
+ Thiệt hại về vật chất lên đến khoảng 4000 tỉ đôla Mỹ, gấp 10 lần so 
với chiến tranh thế giới thứ nhất và bằng tất cả các cuộc chiến tranh 
trong 1000 năm trước đó cộng lại. 

- Đây được coi là cuộc chiến tranh phi nghĩa, khi cả nước thắng trận 
và nước bại trận đều bị tổn thất nặng nề, nghiêm trọng. 
(Tùy đối tượng của học sinh mà ghi điểm cho phù hợp)             

1.0 

b. Vai trò của Liên Xô và các nước Đồng minh trong chiến thắng 
chủ nghĩa phát xít. 
Liên Xô và các nước đồng minh giữ vai trò trụ cột và là lực lượng đi 
đầu góp phần quyết định thắng lợi trong chiến thắng chủ nghĩa phát 
xít. trong đó Liên Xô có vai trò quyết định nhất (chiến công của Hồng 
quân Liên Xô đã làm suy yếu quân sự, kinh tế của phát xít Đức, tạo 
điều kiện cho các nước Đồng minh phản công trên các mặt trận, giành 
thắng lợi cuối cùng) 
 (Tùy đối tượng của học sinh mà ghi điểm cho phù hợp)             

0,5 



 
 
  


	Họ và tên HS: .........................................                       

